
Phụ lục 3 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2026) 

TT Xã, phường / Trường 

Chỉ tiêu giáo viên Trường đặt tại 

Cộng 
Tiểu 

học 

Tiếng 

Anh 
GDTC Tin học 

Công 

nghệ 

Âm 

nhạc 

Xã 

ĐBKK 

Ấp 

ĐBKK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 TỔNG CỘNG 93 34 35 10 9 1 4   

1 Phường Bạc Liêu 14 8 4 2      

 TH Kim Đồng 6 4 1 1      

 TH Phùng Ngọc Liêm 8 4 3 1      

2 Phường Vĩnh Trạch 1 1        

 TH Trần Hưng Đạo 1 1      x  

3 Phường Hiệp Thành 4 4        

 TH Trần Quốc Toản 4 4      x  

4 Phường Láng Tròn 3  1   1 1   

 TH Phong Phú 1     1    

 TH và THCS Phong Tân (*) 1  1       

 TH và THCS Phong Thạnh Đông (*) 1      1   

5 Phường Giá Rai 1  1       

 TH Phong Thạnh 1  1       

6 Xã Biển Bạch 4 2 1 1      

 TH Tân Bằng 3 1 1 1      

 TH và THCS Biển Bạch (*) 1 1        

7 Xã U Minh 1  1       

 TH Trần Quốc Toản 1  1       

8 Xã Nguyễn Phích 5 1 3    1   

 TH Thái Văn Lung 3 1 1    1   
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TT Xã, phường / Trường 

Chỉ tiêu giáo viên Trường đặt tại 

Cộng 
Tiểu 

học 

Tiếng 

Anh 
GDTC Tin học 

Công 

nghệ 

Âm 

nhạc 

Xã 

ĐBKK 

Ấp 

ĐBKK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 TH Vương Nhị Chi 1  1       

 TH Đào Duy Từ 1  1       

9 Xã Khánh Lâm 1   1      

 TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (*) 1   1      

10 Xã Tạ An Khương 1  1       

 TH Tạ An Khương 1  1       

11 Xã Tân Hưng 2  1  1     

 Tiểu học Tân Hưng 1    1     

 TH và THCS Đông Hưng (*) 1  1       

12 Xã Hưng Mỹ 2 2        

 TH Hưng Mỹ 2 2        

13 Xã Nguyễn Việt Khái 2  2       

 TH và THCS Tân Hưng Tây (*) 1  1       

 TH và THCS Rạch Chèo (*) 1  1       

14 Xã Phú Mỹ 1  1       

 TH và THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp (*) 1  1       

15 Xã Trần Văn Thời 1  1       

 TH Trần Văn Thời 1  1       

16 Xã Khánh Hưng 2 1 1       

 TH 3 Khánh Hưng 1  1       

 TH và THCS Khánh Hải (*) 1 1        

17 Xã Đá Bạc 3 2 1       

 Trường Tiểu học 2 Đá Bạc 2 1 1       
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TT Xã, phường / Trường 

Chỉ tiêu giáo viên Trường đặt tại 

Cộng 
Tiểu 

học 

Tiếng 

Anh 
GDTC Tin học 

Công 

nghệ 

Âm 

nhạc 

Xã 

ĐBKK 

Ấp 

ĐBKK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 Trường Tiểu học 4 Đá Bạc 1 1        

18 Xã Năm Căn 1 1        

 Tiểu học Năm Căn 1 1        

19 Xã Đất Mới 2  1 1      

 TH Đất Mới 2  1 1      

20 Xã Phan Ngọc Hiển 3  1  1  1   

 TH xã Phan Ngọc Hiển 3  1  1  1   

21 Xã Tân Ân 4 2 1  1     

 Tiểu học Tân Ân 4 2 1  1     

22 Xã Đất Mũi 3  2  1     

 TH Viên An 1  1       

 TH Đất Mũi 2  1  1     

23 Xã Phong Thạnh 3 2  1      

 TH Thạnh Bình 3 2  1      

24 Xã Hồng Dân 5  3 1   1   

 TH Lưu Hữu Phước 1  1       

 TH Ngan Dừa 3  1 1   1   

 TH Nguyễn Khuyến 1  1      x 

25 Xã Ninh Thạnh Lợi 1  1       

 TH Nguyễn Văn Huyên 1  1     x  

26 Xã Ninh Quới 1  1       

 TH và THCS Ninh Quới (*) 1  1      x 

27 Xã Định Thành 3 1 1  1     
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TT Xã, phường / Trường 

Chỉ tiêu giáo viên Trường đặt tại 

Cộng 
Tiểu 

học 

Tiếng 

Anh 
GDTC Tin học 

Công 

nghệ 

Âm 

nhạc 

Xã 

ĐBKK 

Ấp 

ĐBKK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 TH Nguyễn Trãi 2 1   1     

 TH Đặng Thùy Trâm 1  1       

28 Xã An Trạch 1    1     

 Tiểu học Lê Văn Tám 1    1     

29 Xã Đông Hải 1    1     

 TH Nguyễn Huệ 1    1     

30 Xã Hòa Bình 3 1 1 1      

 TH Phan Đình Phùng 2 1  1      

 TH Vĩnh Mỹ A 1  1       

31 Xã Vĩnh Mỹ 4 1  2 1     

 TH Vĩnh Mỹ 1   1      

 TH Yên Khánh 3 1  1 1     

32 Xã Vĩnh Hậu 4 1 2  1     

 TH Vĩnh Hậu 2 1 1       

 TH Vĩnh Thịnh 2  1  1     

33 Xã Phước Long 3 2 1       

 TH Phước Long 3 2 1       

34 Xã Vĩnh Thanh 2 1 1       

 Tiểu học Vĩnh Thanh 2 1 1       

35 Xã Vĩnh Lợi 1 1        

 TH và THCS Nguyễn Minh Nhựt (*) 1 1        
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